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QUỐC HỘI 

 

Nghị quyết số: 22/2021/QH15 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 
  

NGHỊ QUYẾT 
Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn 

quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 
 

QUỐC HỘI 
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 59/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Quốc 
hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Nghị quyết số 73/2018/QH14  ngày 14 
tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019, 
Nghị quyết số 114/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phân 
bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê 
chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, Nghị quyết số 86/2019/QH14 
ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 219/BC-CP ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Chính 
phủ, Báo cáo số 181/BC-KTNN ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Kiểm toán nhà 
nước, Báo cáo thẩm tra số 08/BC-UBTCNS15 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy 
ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Báo cáo tiếp thu, giải trình số 26/BC-
UBTVQH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến 
đại biểu Quốc hội; 

 
 

QUYẾT NGHỊ:  

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 

Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên, đồng thời tăng tương ứng dự toán 
chi đầu tư phát triển năm 2019 của Bộ Tài chính số tiền 2.240.210 triệu đồng 
(hai triệu, hai trăm bốn mươi nghìn, hai trăm mười triệu đồng). 
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Điều 2. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 

1. Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 2.139.639.446 triệu đồng (hai tỷ, 
một trăm ba mươi chín triệu, sáu trăm ba mươi chín nghìn, bốn trăm bốn mươi sáu 
triệu đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2018 chuyển sang năm 2019, 
thu kết dư ngân sách địa phương năm 2018, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 2.119.541.763 triệu đồng (hai tỷ, 
một trăm mười chín triệu, năm trăm bốn mươi mốt nghìn, bảy trăm sáu mươi ba 
triệu đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2019 sang năm 2020. 

3. Bội chi ngân sách nhà nước là 161.490.730 triệu đồng (một trăm sáu mươi 
mốt triệu, bốn trăm chín mươi nghìn, bảy trăm ba mươi triệu đồng), bằng 2.67% 
tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. 

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: vay trong nước 123.312.361 
triệu đồng (một trăm hai mươi ba triệu, ba trăm mười hai nghìn, ba trăm sáu mươi 
mốt triệu đồng); vay ngoài nước 38.178.369 triệu đồng (ba mươi tám triệu, một 
trăm bảy mươi tám nghìn, ba trăm sáu mươi chín triệu đồng). 

4. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc 
là 345.310.506 triệu đồng (ba trăm bốn mươi lăm triệu, ba trăm mười nghìn, năm 
trăm linh sáu triệu đồng). 

(Kèm theo các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII) 

Điều 3. Giao Chính phủ 

1. Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo đúng quy định của 
pháp luật. 

2. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn 
vị quản lý thu, chi, sử dụng ngân sách nhà nước kịp thời khắc phục những tồn tại, 
hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 08/BC-UBTCNS15 ngày 21 tháng 7 
năm 2021 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị 
được nêu trong Báo cáo số 181/BC-KTNN ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Kiểm 
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toán nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV 
về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.  

3. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, sử dụng 

ngân sách nhà nước; cải cách chính sách thu, chi để cơ cấu lại thu, chi ngân sách; 

chấn chỉnh tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế; chỉnh đốn công tác quản lý chi đầu 

tư phát triển từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán đến thực hiện và quyết toán; quản 

lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, xử lý nghiêm các trường hợp để nợ đọng 

xây dựng cơ bản, chuyển nguồn, tạm ứng ngân sách sai quy định, đồng thời có giải 

pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các khoản chi thường xuyên 

theo quy định để giảm mạnh chi chuyển nguồn, kết dư ngân sách địa phương; kiểm 

soát chặt chẽ bội chi, nợ công để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, đẩy mạnh 

thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

4. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân 

vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Báo cáo Quốc hội 

danh sách, mức độ vi phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm của các tổ 

chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên 

độ 2019 khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.  

5. Phối hợp với Kiểm toán nhà nước tập trung đôn đốc, xác định nguyên nhân, 

làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan và đề ra giải pháp 

xử lý dứt điểm các kết luận, kiến nghị chưa thực hiện từ năm 2018 về trước; báo 

cáo Quốc hội kết quả thực hiện nội dung này khi trình Báo cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước năm 2020. 

6. Nghiên cứu rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước so 
với hiện hành để trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà 

nước hằng năm vào kỳ họp cuối năm tiếp theo, góp phần quản lý, sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính - ngân sách của nhà nước. 
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Điều 4. Giám sát thực hiện 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, 
các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

 

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2021./. 

 
 
 
 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
 

Vương Đình Huệ 
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Phụ lục I 
QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 

(Kèm theo Nghị quyết số 22/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội) 
 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

QUYẾT TOÁN 
SO SÁNH QUYẾT TOÁN/ 

DỰ TOÁN 

Bao gồm   
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN 

NSNN 
NSTW   NSĐP   

TƯƠNG 
ĐỐI (%) 

TUYỆT ĐỐI 

A B 1   2           3=2/1 4=2-1   

A 
TỔNG NGUỒN 

THU NSNN 
    2.139.639.446 (6) 959.781.858   1.534.737.415           

I Thu NSNN 1.411.300.000   1.553.611.589   843.549.420   710.062.169   110,1   142.311.589   

1 Thu nội địa  1.173.500.000   1.277.988.313   569.110.564   708.877.749   108,9   104.488.313   

2 Thu từ dầu thô 44.600.000   56.250.723   56.250.723       126,1   11.650.723   

3 
Thu cân đối từ hoạt 
động xuất khẩu, nhập 
khẩu 

189.200.000   214.239.255   214.239.255       113,2   25.039.255   

4  Thu viện trợ 4.000.000   5.133.298   3.948.878   1.184.420   128,3   1.133.298   

II 
Thu chuyển nguồn 
từ năm trước chuyển 
sang 

    434.356.624   113.807.962   320.548.662           

III 
Thu từ quỹ dự trữ 
tài chính 

    1.100.755       1.100.755           

IV Thu kết dư năm trước     150.570.478       150.570.478           

V Thu bổ sung từ NSTW             352.455.351           

VI 
Thu từ cấp dưới nộp 
trả NSTW 

        2.424.476               

B TỔNG CHI NSNN     2.119.541.763 (6) 1.121.272.588   1.353.149.002           

I Chi NSNN 1.633.300.000   1.526.892.949   586.806.247   940.086.702   93,5   -106.407.051   

1 Chi đầu tư phát triển (1)  431.540.210   421.845.054   66.816.663   355.028.391   97,8   -9.695.156   

2 Chi dự trữ quốc gia 1.100.000   1.701.629   1.701.629           601.629   

3 Chi trả nợ lãi 124.884.000   107.064.712   104.988.649   2.076.063   85,7   -17.819.288   

4 Chi viện trợ 1.300.000   1.358.429   1.358.429           58.429   

5 Chi thường xuyên (1)  1.040.575.790   994.581.912   411.940.877   582.641.035   95,6   -45.993.878   

6 
Chi bổ sung quỹ dự 
trữ tài chính  

100.000   341.213       341.213   341,2   241.213   

7 Dự phòng NSNN 33.800.000 (2)                     

II 
Chi chuyển nguồn 
sang năm sau 

    592.648.814   182.010.990   410.637.824           

III 
Chi bổ sung từ NSTW 
cho NSĐP 

        352.455.351               

IV Chi nộp trả NSTW             2.424.476           
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QUYẾT TOÁN 
SO SÁNH QUYẾT TOÁN/ 

DỰ TOÁN 

Bao gồm   
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN 

NSNN 
NSTW   NSĐP   

TƯƠNG 
ĐỐI (%) 

TUYỆT ĐỐI 

A B 1   2           3=2/1 4=2-1   

C BỘI CHI NSNN  222.000.000   161.490.730 (7) 161.490.730       72,7   -60.509.270   

  (Tỷ lệ bội chi so GDP) 3,6% (3) 2,67% (8)                

1 Bội chi NSTW 209.500.000   161.490.730   161.490.730       77,1   -48.009.270   

2 Bội chi NSĐP 12.500.000 (4) 0              -12.500.000   

D KẾT DƯ NSĐP     177.193.703       177.193.703 (9)         

Đ CHI TRẢ NỢ GỐC 196.799.111   188.214.486   176.065.000   12.149.486  95,6   -8.584.625   

1 Chi trả nợ gốc NSTW 181.971.111   176.065.000   176.065.000       96,8   -5.906.111   

  - Từ nguồn vay để trả 
nợ gốc 181.971.111   176.065.000   176.065.000           -5.906.111   

  
- Từ nguồn bội thu, 
tăng thu, tiết kiệm chi, 
kết dư 

                        

2 Chi trả nợ gốc NSĐP 14.828.000   12.149.486       12.149.486   81,9   -2.678.514   

  - Từ nguồn vay để trả 
nợ gốc 12.187.000   5.176.926       5.176.926   42,5   -7.010.074   

  - Từ nguồn bội thu, tăng 
thu, tiết kiệm chi, kết dư 2.641.000   6.972.560       6.972.560   264,0   4.331.560   

E TỔNG MỨC VAY 
CỦA NSNN 425.252.000 (5) 345.310.506   337.555.730  7.754.776   81,2 (10) -79.941.494 (11)

1 Vay để bù đắp bội chi 224.094.000   164.068.580   161.490.730   2.577.850   73,2   -60.025.420   

2 Vay để trả nợ gốc 201.158.000   181.241.926  176.065.000   5.176.926   90,1   -19.916.074   
 
 
 

Ghi chú:             

(1) Đã điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên, đồng thời tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển của Bộ Tài chính số tiền 
2.240.210 triệu đồng; chi thường xuyên bao gồm cả kinh phí cải cách tiền lương; 

 

(2) Quyết toán chi trong từng lĩnh vực;             

(3) GDP dự toán: 6.170.000 tỷ đồng;     

(4) Chênh lệch giữa số bội chi, bội thu của các địa phương;    

(5) Bao gồm 7.000.000 triệu đồng nhận nợ với Bảo hiểm xã hội đối với khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời gian làm việc 
trong khu vực nhà nước trước ngày 01/01/1995; 

(6) Quyết toán không bao gồm thu, chi bổ sung cho cấp dưới và cấp dưới nộp lên;          

(7) Bội chi NSNN 161.490.730 triệu đồng = Tổng chi NSNN 2.119.541.763 triệu đồng - (Tổng thu NSNN 2.139.639.446 triệu đồng - Kết dư NSĐP 
177.193.703 triệu đồng - Chênh lệch giữa số bội thu của địa phương để trả nợ gốc với số bội chi của các địa phương 4.394.710 triệu đồng); 

(8) GDP thực hiện chưa đánh giá lại quy mô: 6.037.348 tỷ đồng;    

(9) Là chênh lệch giữa thu cân đối NSĐP và chi cân đối NSĐP, sau khi giảm trừ 4.394.710 triệu đồng (chênh lệch giữa số bội thu của các địa 
phương 6.972.560 triệu đồng để trả nợ gốc - bội chi của các địa phương 2.577.850 triệu đồng); 

(10) Tỷ lệ đạt 81.2% dự toán đã bao gồm 7.000.000 triệu đồng nhận nợ với Bảo hiểm xã hội; nếu dự toán không bao gồm 7.000.000 triệu đồng, 
tỷ lệ đạt 82.56% dự toán; 

(11) Chênh lệch tổng mức vay của NSNN là 79.941.494 triệu đồng, gồm: chênh lệch giảm vay của NSNN là 72.941.494 triệu đồng (NSTW: 
53.915.470 triệu đồng; NSĐP 19.026.024 triệu đồng) và nhận nợ với Bảo hiểm xã hội 7.000.000 triệu đồng. 
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Phụ lục II 
QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 
(Kèm theo Nghị quyết số 22/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội) 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG THU DỰ TOÁN 
NĂM 2019 

QUYẾT TOÁN   
NĂM 2019 

SO SÁNH
(%)  

A B 1 2 3=2/1 

A THU NSNN 1.411.300.000 1.553.611.589  110,1 

I Thu nội địa  1.173.500.000 1.277.988.313  108,9 

1  Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 177.709.100 165.055.302  92,9 

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  213.733.700 212.198.845  99,3 

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 241.530.000 238.228.346  98,6 

4 Thuế thu nhập cá nhân 113.174.000 109.406.024  96,7 

5 Thuế bảo vệ môi trường 68.925.500 63.074.569  91,5 

6 Các loại phí, lệ phí 75.214.300 81.200.770  108,0 

  Trong đó: Lệ phí trước bạ 34.267.800 40.190.086  117,3 

7 Các khoản thu về nhà, đất 115.155.200 193.336.521  167,9 

  - Thuế sử dụng đất nông nghiệp 5.000 19.695  393,9 

  - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.603.400 2.040.005  127,2 

  - Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 21.952.600 33.828.556  154,1 

  - Thu tiền sử dụng đất 90.000.000 153.738.416  170,8 

  -  Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà 
nước 1.594.200 3.709.849  232,7 

8 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 29.000.000 33.907.700  116,9 

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 4.068.500 6.816.253  167,5 

10 Thu khác ngân sách 24.563.000 38.852.199  158,2 

11 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 926.700 1.576.989  170,2 

12 Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, 
chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước 109.500.000 134.334.795  122,7 

II Thu từ dầu thô 44.600.000 56.250.723  126,1 

III Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu 189.200.000 214.239.255  113,2 

1 Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 300.500.000 347.282.124  115,6 

   - Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 219.400.000 248.633.795  113,3 

   - Thuế xuất khẩu 8.228.000 8.554.642  104,0 

   - Thuế nhập khẩu 57.180.000 53.203.689  93,0 

   - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu 14.860.000 33.794.883  227,4 
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STT NỘI DUNG THU DỰ TOÁN 

NĂM 2019 
QUYẾT TOÁN   

NĂM 2019 
SO SÁNH

(%)  

A B 1 2 3=2/1 

   - Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 832.000 1.388.883  166,9 

   - Thu khác   1.706.232    

2  Hoàn thuế giá trị gia tăng  - 111.300.000  - 133.042.869  119,5 

IV Thu viện trợ  4.000.000 5.133.298  128,3 

B THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC 
CHUYỂN SANG  434.356.624  

C THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH  1.100.755   

D THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC   150.570.478  

 TỔNG CỘNG (A + B + C + D)  1.411.300.000  2.139.639.446   
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Phụ lục III 
QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG       

VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 
(Kèm theo Nghị quyết số 22/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội) 

      Đơn vị tính: Triệu đồng  

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN  QUYẾT TOÁN SO SÁNH 
(%) 

A B 1   2   3=2/1 

A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG           

I Tổng nguồn thu NSTW 810.099.000   959.781.858   118,5

1 Thu NSTW hưởng theo phân cấp 810.099.000   843.549.420   104,1

  - Thu thuế, phí và các khoản thu khác 806.099.000   839.600.542   104,2

  - Thu từ nguồn viện trợ 4.000.000   3.948.878   98,7

2 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển 
sang 0   113.807.962     

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 0         

4 Thu kết dư năm trước 0         

5 Thu từ cấp dưới nộp lên 0   2.424.476     

II Tổng chi NSTW 1.019.599.000   1.121.272.588   110,0

1 Chi NSTW theo phân cấp (không kể 
bổ sung cho NSĐP) 664.253.536   586.806.247   88,3

2 Chi bổ sung cho NSĐP 355.345.464 (1) 352.455.351   99,2

  - Chi bổ sung cân đối  211.450.762   211.280.762   99,9

  - Chi bổ sung có mục tiêu (1) 143.894.702 (1) 141.174.589   98,1

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 0   182.010.990     

III Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, 
tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư 0   0     

IV Bội chi NSTW 209.500.000   161.490.730   77,1

B NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG           

I Tổng nguồn thu NSĐP 956.546.464   1.534.737.415   160,4

1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 601.201.000   710.062.169   118,1

  - Thu thuế, phí và các khoản thu khác 601.201.000   708.877.749   117,9

  - Thu từ nguồn viện trợ 0   1.184.420     
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STT NỘI DUNG DỰ TOÁN  QUYẾT TOÁN SO SÁNH 
(%) 

A B 1   2   3=2/1 

2 Thu bổ sung từ NSTW 355.345.464 (1) 352.455.351   99,2

  - Thu bổ sung cân đối 211.450.762   211.280.762   99,9

  - Thu bổ sung có mục tiêu 143.894.702 (1) 141.174.589   98,1

3 
Thu chuyển nguồn từ năm trước 
chuyển sang 

    320.548.662     

4 Thu từ quỹ dự trữ tài chính     1.100.755     

5 Thu kết dư năm trước     150.570.478     

II Tổng chi NSĐP 969.046.464   1.353.149.002   139,6

1 
Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ 
sung có mục tiêu của NSTW 

969.046.464   940.086.702   97,0

2 Chi chuyển nguồn sang năm sau     410.637.824     

3 Chi nộp trả NSTW     2.424.476     

III 
Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, 
tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư 

    4.394.710 (2)   

IV Bội chi NSĐP 12.500.000 (2)       

V Kết dư NSĐP     177.193.703     

 
Ghi chú:      
(1) Dự toán chi bổ sung có mục tiêu của trung ương cho địa phương là 143.894.702 triệu đồng, gồm: dự toán đầu 

năm theo Nghị quyết của Quốc hội, bổ sung cải cách tiền lương, các khoản bổ sung từ các nhiệm vụ tại dòng V, VI, VII 

của Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/2018/QH14 ngày 14/11/2018 và bổ sung từ khoản dự phòng 

NSTW thuộc thẩm quyền của Chính phủ quy định tại Khoản 3 Điều 10 Luật NSNN năm 2015. 

(2) Chênh lệch Bội thu NSĐP với Bội chi NSĐP. 



 

 20
 

20

  
20 CÔNG BÁO/Số 721 + 722/Ngày 20-8-2021 

Ph
ụ 

lụ
c 

IV
 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 V

A
Y

 - 
T

R
Ả

 N
Ợ

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 Đ
ỊA

 P
H
Ư
Ơ

N
G

 N
Ă

M
 2

01
9 

(K
èm

 th
eo

 N
gh
ị q

uy
ết

 số
 2

2/
20

21
/Q

H
15

 n
gà

y 
28

 th
án

g 
7 

nă
m

 2
02

1 
củ

a 
Q

uố
c 

hộ
i) 

Đ
ơn

 v
ị: 

Tr
iệ

u 
đồ

ng
 

 
D
Ự

 T
O

Á
N

 N
Ă

M
 2

01
9 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 N
Ă

M
 2

01
9 

SO
 S

Á
N

H
 (%

) 

ST
T 

T
ỈN

H
, T

H
À

N
H

 P
H
Ố

 
B
Ộ

I C
H

I 

N
SĐ

P 

C
H

I T
R
Ả

  

N
Ợ

 G
Ố

C
 

T
Ổ

N
G

 S
Ố

  

V
A

Y
 T

R
O

N
G

 

N
Ă

M
 

D
Ư

 N
Ợ

 V
A

Y
 

C
U
Ố

I N
Ă

M
 

B
Ộ

I C
H

I 

N
SĐ

P 

C
H

I T
R
Ả

  

N
Ợ

 G
Ố

C
 (1

) 

T
Ổ

N
G

 S
Ố

  

V
A

Y
 T

R
O

N
G

 

N
Ă

M
 (2

) 

D
Ư

 N
Ợ

 V
A

Y
 

C
U
Ố

I N
Ă

M
 

B
Ộ

I C
H

I 

N
SĐ

P 

C
H

I T
R
Ả

  

N
Ợ

 G
Ố

C
 

T
Ổ

N
G

 S
Ố

 

V
A

Y
  

TR
O

N
G

 N
ĂM

D
Ư

 N
Ợ

 V
A

Y
 

C
U
Ố

I N
Ă

M
 

A
 

B
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9=
5/

1 
10

=6
/2

 
11

=7
/3

 
12

=8
/4

 

 
T
Ổ

N
G

 S
Ố

 
14

.5
94

.3
00

 
14

.8
27

.6
00

 
26

.7
80

.8
00

 
76

.1
68

.6
00

 
2.

57
7.

85
0 

12
.1

49
.4

86
 

7.
75

4.
77

6 
45

.9
90

.6
13

 
17

,7
 

81
,9

 
29

,0
 

60
,4

 

I 
M

IỀ
N

 N
Ú

I P
H

ÍA
 B
Ắ

C
 

71
1.

50
0 

1.
39

0.
80

0 
1.

53
4.

60
0 

4.
21

7.
00

0 
0 

1.
36

3.
76

3 
48

6.
18

9 
2.

73
5.

77
9 

0,
0 

98
,1

 
31

,7
 

64
,9

 

1 
 H

À
 G

IA
N

G
 

  
90

.0
00

 
35

.4
00

 
14

2.
70

0 
0 

90
.0

00
 

16
.5

25
 

12
4.

22
8 

0,
0 

10
0,

0 
46

,7
 

87
,1

 

2 
 T

U
Y

ÊN
 Q

U
A

N
G

 
  

82
.8

00
 

26
.6

00
 

16
3.

30
0 

0 
66

.0
00

 
9.

40
5 

74
.4

14
 

0,
0 

79
,7

 
35

,4
 

45
,6

 

3 
 C

A
O

 B
Ằ

N
G

 
44

.8
00

 
70

0 
45

.5
00

 
13

7.
40

0 
0 

8.
35

8 
7.

87
4 

13
7.

34
5 

0,
0 

11
94

,0
 

17
,3

 
10

0,
0 

4 
 L
Ạ

N
G

 S
Ơ

N
 

  
15

2.
00

0 
39

.1
00

 
41

.6
00

 
0 

15
0.

06
0 

15
.1

93
 

16
8.

23
7 

0,
0 

98
,7

 
38

,9
 

40
4,

4 

5 
 L

À
O

 C
A

I 
14

.8
00

 
12

2.
20

0 
13

7.
00

0 
64

1.
80

0 
0 

14
1.

22
6 

82
.1

12
 

38
2.

46
0 

0,
0 

11
5,

6 
59

,9
 

59
,6

 

6 
 Y

ÊN
 B

Á
I 

  
10

2.
20

0 
56

.1
00

 
13

9.
50

0 
0 

10
2.

14
0 

16
.4

48
 

49
.2

82
 

0,
0 

99
,9

 
29

,3
 

35
,3

 

7 
 T

H
Á

I N
G

U
Y

ÊN
 

29
0.

50
0 

73
.9

00
 

36
4.

40
0 

88
8.

30
0 

0 
54

.0
00

 
41

.7
85

 
35

0.
68

7 
0,

0 
73

,1
 

11
,5

 
39

,5
 

8 
 B
Ắ

C
 K
Ạ

N
 

17
.3

00
 

32
.7

00
 

50
.0

00
 

11
4.

00
0 

0 
33

.3
04

 
13

.8
38

 
42

.1
50

 
0,

0 
10

1,
8 

27
,7

 
37

,0
 

9 
 P

H
Ú

 T
H
Ọ

 
  

36
0.

70
0 

21
0.

10
0 

69
8.

50
0 

0 
34

4.
89

2 
21

0.
10

0 
54

3.
67

8 
0,

0 
95

,6
 

10
0,

0 
77

,8
 

10
 

 B
Ắ

C
 G

IA
N

G
 

2.
20

0 
67

.0
00

 
69

.2
00

 
24

0.
60

0 
0 

67
.0

00
 

29
.7

73
 

33
1.

84
0 

0,
0 

10
0,

0 
43

,0
 

13
7,

9 



 

 

21
   
 CÔNG BÁO/Số 721 + 722/Ngày 20-8-2021      21

D
Ự

 T
O

Á
N

 N
Ă

M
 2

01
9 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 N
Ă

M
 2

01
9 

SO
 S

Á
N

H
 (%

) 

ST
T 

T
ỈN

H
, T

H
À

N
H

 P
H
Ố

 
B
Ộ

I C
H

I 

N
SĐ

P 

C
H

I T
R
Ả

  

N
Ợ

 G
Ố

C
 

T
Ổ

N
G

 S
Ố

  

V
A

Y
 T

R
O

N
G

 

N
Ă

M
 

D
Ư

 N
Ợ

 V
A

Y
 

C
U
Ố

I N
Ă

M
 

B
Ộ

I C
H

I 

N
SĐ

P 

C
H

I T
R
Ả

  

N
Ợ

 G
Ố

C
 (1

) 

T
Ổ

N
G

 S
Ố

  

V
A

Y
 T

R
O

N
G

 

N
Ă

M
 (2

) 

D
Ư

 N
Ợ

 V
A

Y
 

C
U
Ố

I N
Ă

M
 

B
Ộ

I C
H

I 

N
SĐ

P 

C
H

I T
R
Ả

  

N
Ợ

 G
Ố

C
 

T
Ổ

N
G

 S
Ố

 

V
A

Y
  

TR
O

N
G

 N
ĂM

D
Ư

 N
Ợ

 V
A

Y
 

C
U
Ố

I N
Ă

M
 

A
 

B
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9=
5/

1 
10

=6
/2

 
11

=7
/3

 
12

=8
/4

 

11
 

 H
Ò

A
 B

ÌN
H

 
2.

90
0 

84
.0

00
 

86
.9

00
 

21
0.

00
0 

0 
84

.1
42

 
23

.6
99

 
25

7.
85

8 
0,

0 
10

0,
2 

27
,3

 
12

2,
8 

12
 

 S
Ơ

N
 L

A
 

33
9.

00
0 

52
.0

00
 

39
1.

00
0 

50
8.

10
0 

0 
52

.0
00

 
5.

53
5 

53
.5

89
 

0,
0 

10
0,

0 
1,

4 
10

,5
 

13
 

 L
A

I C
H

Â
U

 
  

97
.7

00
 

10
.0

00
 

14
8.

90
0 

0 
97

.6
78

 
2.

50
4 

88
.4

10
 

0,
0 

10
0,

0 
25

,0
 

59
,4

 

14
 

 Đ
IỆ

N
 B

IÊ
N

 
  

72
.9

00
 

13
.3

00
 

14
2.

30
0 

0 
72

.9
63

 
11

.3
98

 
13

1.
60

1 
0,

0 
10

0,
1 

85
,7

 
92

,5
 

II
 

 Đ
Ồ

N
G

 B
Ằ

N
G

 S
Ô

N
G

 H
Ồ

N
G

 
5.

85
6.

40
0 

5.
29

8.
20

0 
10

.5
52

.8
00

 
25

.1
27

.1
00

 
1.

20
3.

96
1 

4.
20

7.
12

9 
3.

42
4.

50
4 

15
.9

00
.9

20
 

20
,6

 
79

,4
 

32
,5

 
63

,3
 

15
 

 H
À

 N
Ộ

I 
3.

50
0.

00
0 

3.
81

0.
00

0 
7.

31
0.

00
0 

14
.5

29
.2

00
 

0 
3.

04
0.

03
2 

1.
98

4.
22

0 
9.

18
4.

77
5 

0,
0 

79
,8

 
27

,1
 

63
,2

 

16
 

 H
Ả

I P
H

Ò
N

G
 

95
7.

20
0 

10
3.

90
0 

1.
06

1.
10

0 
3.

11
8.

40
0 

94
6.

32
9 

80
.5

52
 

1.
02

6.
88

1 
2.

39
4.

75
1 

98
,9

 
77

,5
 

96
,8

 
76

,8
 

17
 

 Q
U
Ả

N
G

 N
IN

H
 

36
7.

20
0 

29
.2

00
 

39
6.

40
0 

1.
30

9.
20

0 
76

.6
47

 
29

.1
98

 
10

5.
84

5 
89

5.
23

7 
20

,9
 

10
0,

0 
26

,7
 

68
,4

 

18
 

 H
Ả

I D
Ư
Ơ

N
G

 
  

53
.1

00
 

31
.0

00
 

20
9.

20
0 

0 
53

.0
83

 
0 

19
1.

88
1 

0,
0 

10
0,

0 
0,

0 
91

,7
 

19
 

 H
Ư

N
G

 Y
ÊN

 
  

22
9.

00
0 

13
4.

00
0 

54
6.

50
0 

0 
18

5.
80

9 
2.

75
0 

33
1.

84
8 

0,
0 

81
,1

 
2,

1 
60

,7
 

20
 

 V
ĨN

H
 P

H
Ú

C
 

86
1.

50
0 

95
.0

00
 

95
6.

50
0 

2.
30

8.
20

0 
18

0.
98

5 
74

.2
38

 
25

5.
22

3 
1.

33
3.

43
8 

21
,0

 
78

,1
 

26
,7

 
57

,8
 

21
 

 B
Ắ

C
 N

IN
H

 
  

58
3.

50
0 

35
5.

00
0 

1.
10

6.
00

0 
0 

36
2.

55
3 

0 
37

6.
40

7 
0,

0 
62

,1
 

0,
0 

34
,0

 

22
 

 H
À

 N
A

M
 

17
0.

50
0 

71
.4

00
 

24
1.

90
0 

78
0.

10
0 

0 
40

.0
00

 
15

.2
18

 
20

0.
26

0 
0,

0 
56

,0
 

6,
3 

25
,7

 

23
 

 N
A

M
 Đ
ỊN

H
 

  
10

7.
00

0 
11

.4
00

 
30

9.
10

0 
0 

10
7.

00
0 

10
.3

82
 

24
7.

15
0 

0,
0 

10
0,

0 
91

,1
 

80
,0

 

24
 

 N
IN

H
 B

ÌN
H

 
  

94
.2

00
 

31
.0

00
 

27
4.

20
0 

0 
94

.1
64

 
23

.8
20

 
22

1.
23

0 
0,

0 
10

0,
0 

76
,8

 
80

,7
 



 

 22
 

22

  
22 CÔNG BÁO/Số 721 + 722/Ngày 20-8-2021 

D
Ự

 T
O

Á
N

 N
Ă

M
 2

01
9 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 N
Ă

M
 2

01
9 

SO
 S

Á
N

H
 (%

) 

ST
T 

T
ỈN

H
, T

H
À

N
H

 P
H
Ố

 
B
Ộ

I C
H

I 

N
SĐ

P 

C
H

I T
R
Ả

  

N
Ợ

 G
Ố

C
 

T
Ổ

N
G

 S
Ố

  

V
A

Y
 T

R
O

N
G

 

N
Ă

M
 

D
Ư

 N
Ợ

 V
A

Y
 

C
U
Ố

I N
Ă

M
 

B
Ộ

I C
H

I 

N
SĐ

P 

C
H

I T
R
Ả

  

N
Ợ

 G
Ố

C
 (1

) 

T
Ổ

N
G

 S
Ố

  

V
A

Y
 T

R
O

N
G

 

N
Ă

M
 (2

) 

D
Ư

 N
Ợ

 V
A

Y
 

C
U
Ố

I N
Ă

M
 

B
Ộ

I C
H

I 

N
SĐ

P 

C
H

I T
R
Ả

  

N
Ợ

 G
Ố

C
 

T
Ổ

N
G

 S
Ố

 

V
A

Y
  

TR
O

N
G

 N
ĂM

D
Ư

 N
Ợ

 V
A

Y
 

C
U
Ố

I N
Ă

M
 

A
 

B
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9=
5/

1 
10

=6
/2

 
11

=7
/3

 
12

=8
/4

 

25
 

 T
H

Á
I B

ÌN
H

 
  

12
1.

90
0 

24
.5

00
 

63
7.

00
0 

0 
14

0.
50

0 
16

5 
52

3.
94

3 
0,

0 
11

5,
3 

0,
7 

82
,3

 

II
I 

 B
Ắ

C
 T

. B
Ộ

 V
À

 D
. H

Ả
I M

. T
R

U
N

G
 

2.
32

2.
80

0 
2.

77
4.

10
0 

4.
37

9.
20

0 
8.

80
1.

80
0 

99
.1

19
 

2.
38

7.
80

0 
87

2.
83

2 
4.

14
7.

69
3 

4,
3 

86
,1

 
19

,9
 

47
,1

 

26
 

 T
H

A
N

H
 H

Ó
A

 
  

18
0.

30
0 

18
0.

30
0 

66
3.

80
0 

0 
13

2.
79

1 
17

.6
88

 
50

3.
96

5 
0,

0 
73

,7
 

9,
8 

75
,9

 

27
 

 N
G

H
Ệ 

A
N

 
  

81
6.

90
0 

29
2.

30
0 

44
0.

00
0 

0 
46

8.
11

6 
20

8.
38

7 
1.

18
1.

31
9 

0,
0 

57
,3

 
71

,3
 

26
8,

5 

28
 

 H
À

 T
ĨN

H
 

94
.4

00
 

57
.3

00
 

12
4.

40
0 

34
7.

30
0 

0 
66

.2
16

 
47

.9
49

 
48

1.
44

9 
0,

0 
11

5,
6 

38
,5

 
13

8,
6 

29
 

 Q
U
Ả

N
G

 B
ÌN

H
 

11
4.

60
0 

75
.0

00
 

18
9.

60
0 

35
5.

00
0 

0 
67

.5
93

 
3.

84
7 

18
3.

27
7 

0,
0 

90
,1

 
2,

0 
51

,6
 

30
 

 Q
U
Ả

N
G

 T
R
Ị 

6.
90

0 
58

.5
00

 
65

.4
00

 
23

1.
10

0 
0 

56
.0

00
 

19
.8

72
 

10
4.

51
7 

0,
0 

95
,7

 
30

,4
 

45
,2

 

31
 

 T
H
Ừ

A
 T

H
IÊ

N
 - 

H
U
Ế 

10
9.

30
0 

35
.0

00
 

14
4.

30
0 

26
8.

00
0 

5.
39

8 
35

.0
00

 
40

.3
98

 
73

.1
46

 
4,

9 
10

0,
0 

28
,0

 
27

,3
 

32
 

 Đ
À

 N
Ẵ

N
G

 
70

1.
50

0 
1.

12
3.

00
0 

1.
82

4.
50

0 
2.

90
6.

70
0 

0 
1.

15
0.

54
7 

24
8.

62
3 

67
9.

62
1 

0,
0 

10
2,

5 
13

,6
 

23
,4

 

33
 

 Q
U
Ả

N
G

 N
A

M
 

50
9.

00
0 

68
.7

00
 

50
9.

00
0 

79
7.

70
0 

92
.7

76
 

48
.7

50
 

14
1.

52
6 

15
6.

78
2 

18
,2

 
71

,0
 

27
,8

 
19

,7
 

34
 

 Q
U
Ả

N
G

 N
G

Ã
I 

25
0.

00
0 

48
.8

00
 

29
4.

90
0 

44
9.

90
0 

0 
48

.7
50

 
23

.9
88

 
31

.2
12

 
0,

0 
99

,9
 

8,
1 

6,
9 

35
 

 B
ÌN

H
 Đ
ỊN

H
 

11
6.

10
0 

64
.6

00
 

16
8.

50
0 

64
7.

00
0 

0 
97

.3
99

 
52

.5
05

 
23

1.
34

5 
0,

0 
15

0,
8 

31
,2

 
35

,8
 

36
 

 P
H

Ú
 Y

ÊN
 

87
.5

00
 

81
.0

00
 

87
.5

00
 

26
0.

50
0 

0 
81

.0
00

 
74

4 
48

.7
44

 
0,

0 
10

0,
0 

0,
9 

18
,7

 

37
 

 K
H

Á
N

H
 H

Ò
A

 
16

8.
10

0 
75

.0
00

 
24

3.
10

0 
79

5.
10

0 
94

5 
25

.8
38

 
26

.7
83

 
30

8.
91

7 
0,

6 
34

,5
 

11
,0

 
38

,9
 



 

 

23
   
 CÔNG BÁO/Số 721 + 722/Ngày 20-8-2021      23

D
Ự

 T
O

Á
N

 N
Ă

M
 2

01
9 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 N
Ă

M
 2

01
9 

SO
 S

Á
N

H
 (%

) 

ST
T 

T
ỈN

H
, T

H
À

N
H

 P
H
Ố

 
B
Ộ

I C
H

I 

N
SĐ

P 

C
H

I T
R
Ả

  

N
Ợ

 G
Ố

C
 

T
Ổ

N
G

 S
Ố

  

V
A

Y
 T

R
O

N
G

 

N
Ă

M
 

D
Ư

 N
Ợ

 V
A

Y
 

C
U
Ố

I N
Ă

M
 

B
Ộ

I C
H

I 

N
SĐ

P 

C
H

I T
R
Ả

  

N
Ợ

 G
Ố

C
 (1

) 

T
Ổ

N
G

 S
Ố

  

V
A

Y
 T

R
O

N
G

 

N
Ă

M
 (2

) 

D
Ư

 N
Ợ

 V
A

Y
 

C
U
Ố

I N
Ă

M
 

B
Ộ

I C
H

I 

N
SĐ

P 

C
H

I T
R
Ả

  

N
Ợ

 G
Ố

C
 

T
Ổ

N
G

 S
Ố

 

V
A

Y
  

TR
O

N
G

 N
ĂM

D
Ư

 N
Ợ

 V
A

Y
 

C
U
Ố

I N
Ă

M
 

A
 

B
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9=
5/

1 
10

=6
/2

 
11

=7
/3

 
12

=8
/4

 

38
 

 N
IN

H
 T

H
U
Ậ

N
 

11
3.

70
0 

49
.0

00
 

16
2.

70
0 

28
0.

10
0 

0 
49

.0
00

 
21

.5
12

 
10

1.
69

5 
0,

0 
10

0,
0 

13
,2

 
36

,3
 

39
 

 B
ÌN

H
 T

H
U
Ậ

N
 

51
.7

00
 

41
.0

00
 

92
.7

00
 

35
9.

60
0 

0 
60

.8
00

 
19

.0
10

 
61

.7
04

 
0,

0 
14

8,
3 

20
,5

 
17

,2
 

IV
 

 T
Â

Y
 N

G
U

Y
Ê

N
 

13
5.

50
0 

22
8.

20
0 

32
7.

10
0 

1.
50

2.
80

0 
0 

23
0.

46
5 

84
.5

51
 

98
2.

85
4 

0,
0 

10
1,

0 
25

,8
 

65
,4

 

40
 

 Đ
Ắ

K
 L
Ắ

K
 

  
48

.5
00

 
24

.0
00

 
25

6.
00

0 
0 

50
.7

42
 

20
.7

21
 

66
.1

87
 

0,
0 

10
4,

6 
86

,3
 

25
,9

 

41
 

 Đ
Ắ

K
 N

Ô
N

G
 

44
.3

00
 

48
.7

00
 

93
.0

00
 

13
5.

80
0 

0 
48

.7
23

 
16

.2
38

 
54

.7
00

 
0,

0 
10

0,
0 

17
,5

 
40

,3
 

42
 

 G
IA

 L
A

I 
  

31
.0

00
 

26
.6

00
 

14
9.

60
0 

0 
31

.0
00

 
9.

56
5 

81
.3

93
 

0,
0 

10
0,

0 
36

,0
 

54
,4

 

43
 

 K
O

N
 T

U
M

 
  

29
.0

00
 

21
.3

00
 

72
.5

00
 

0 
29

.0
00

 
21

.3
00

 
48

.7
55

 
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
67

,2
 

44
 

 L
Â

M
 Đ
Ồ

N
G

 
91

.2
00

 
71

.0
00

 
16

2.
20

0 
88

8.
90

0 
0 

71
.0

00
 

16
.7

27
 

73
1.

81
9 

0,
0 

10
0,

0 
10

,3
 

82
,3

 

V
 

 Đ
Ô

N
G

 N
A

M
 B
Ộ

 
4.

81
0.

70
0 

3.
61

4.
30

0 
8.

13
6.

00
0 

31
.6

66
.1

00
 

1.
19

3.
20

0 
2.

68
5.

93
9 

2.
45

6.
99

8 
20

.1
52

.6
08

 
24

,8
 

74
,3

 
30

,2
 

63
,6

 

45
 

 H
Ồ

 C
H

Í M
IN

H
 

3.
55

6.
60

0 
1.

93
6.

80
0 

5.
49

3.
40

0 
27

.3
61

.3
00

 
0 

1.
87

9.
00

1 
1.

26
3.

79
8 

17
.8

87
.0

44
 

0,
0 

97
,0

 
23

,0
 

65
,4

 

46
 

 Đ
Ồ

N
G

 N
A

I 
  

77
2.

00
0 

70
9.

60
0 

1.
47

7.
80

0 
0 

71
0.

49
0 

0 
18

4.
90

7 
0,

0 
92

,0
 

0,
0 

12
,5

 

47
 

 B
ÌN

H
 D
Ư
Ơ

N
G

 
1.

19
3.

20
0 

  
1.

19
3.

20
0 

1.
43

1.
10

0 
1.

19
3.

20
0 

0 
1.

19
3.

20
0 

1.
38

4.
43

4 
10

0,
0 

0,
0 

10
0,

0 
96

,7
 

48
 

 B
ÌN

H
 P

H
Ư
Ớ

C
 

  
53

.3
00

 
9.

30
0 

40
2.

20
0 

0 
47

.0
00

 
0 

31
.0

00
 

0,
0 

88
,2

 
0,

0 
7,

7 

49
 

 T
Â

Y
 N

IN
H

 
60

.9
00

 
54

.6
00

 
11

5.
50

0 
15

1.
30

0 
0 

14
.4

48
 

0 
25

.2
23

 
0,

0 
26

,5
 

0,
0 

16
,7

 

50
 

 B
À

 R
ỊA

 - 
V
Ũ

N
G

 T
À

U
 

  
79

7.
60

0 
61

5.
00

0 
84

2.
40

0 
0 

35
.0

00
 

0 
64

0.
00

0 
0,

0 
4,

4 
0,

0 
76

,0
 



 

 24
 

24

  
24 CÔNG BÁO/Số 721 + 722/Ngày 20-8-2021 

D
Ự

 T
O

Á
N

 N
Ă

M
 2

01
9 

Q
U

Y
Ế

T
 T

O
Á

N
 N
Ă

M
 2

01
9 

SO
 S

Á
N

H
 (%

) 

ST
T 

T
ỈN

H
, T

H
À

N
H

 P
H
Ố

 
B
Ộ

I C
H

I 

N
SĐ

P 

C
H

I T
R
Ả

  

N
Ợ

 G
Ố

C
 

T
Ổ

N
G

 S
Ố

  

V
A

Y
 T

R
O

N
G

 

N
Ă

M
 

D
Ư

 N
Ợ

 V
A

Y
 

C
U
Ố

I N
Ă

M
 

B
Ộ

I C
H

I 

N
SĐ

P 

C
H

I T
R
Ả

  

N
Ợ

 G
Ố

C
 (1

) 

T
Ổ

N
G

 S
Ố

  

V
A

Y
 T

R
O

N
G

 

N
Ă

M
 (2

) 

D
Ư

 N
Ợ

 V
A

Y
 

C
U
Ố

I N
Ă

M
 

B
Ộ

I C
H

I 

N
SĐ

P 

C
H

I T
R
Ả

  

N
Ợ

 G
Ố

C
 

T
Ổ

N
G

 S
Ố

 

V
A

Y
  

TR
O

N
G

 N
ĂM

D
Ư

 N
Ợ

 V
A

Y
 

C
U
Ố

I N
Ă

M
 

A
 

B
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9=
5/

1 
10

=6
/2

 
11

=7
/3

 
12

=8
/4

 

V
I 

 Đ
.B
Ằ

N
G

 S
Ô

N
G

 C
Ử

U
 L

O
N

G
 

75
7.

40
0 

1.
52

2.
00

0 
1.

85
1.

10
0 

4.
85

3.
80

0 
81

.5
70

 
1.

27
4.

39
0 

42
9.

70
2 

2.
07

0.
75

9 
10

,8
 

83
,7

 
23

,2
 

42
,7

 

51
 

 L
O

N
G

 A
N

 
  

47
6.

50
0 

37
7.

70
0 

54
8.

20
0 

0 
47

7.
22

9 
16

3.
81

4 
20

0.
20

6 
0,

0 
10

0,
2 

43
,4

 
36

,5
 

52
 

 T
IỀ

N
 G

IA
N

G
 

  
45

.5
00

 
8.

00
0 

20
.7

00
 

0 
45

.4
84

 
0 

11
.1

32
 

0,
0 

10
0,

0 
0,

0 
53

,8
 

53
 

 B
ẾN

 T
R

E 
11

8.
70

0 
31

.3
00

 
15

0.
00

0 
20

2.
90

0 
0 

31
.2

50
 

15
.9

11
 

15
.9

11
 

0,
0 

99
,8

 
10

,6
 

7,
8 

54
 

 T
R

À
 V

IN
H

 
  

55
.6

00
 

1.
10

0 
14

8.
10

0 
0 

55
.6

00
 

0 
11

6.
22

4 
0,

0 
10

0,
0 

0,
0 

78
,5

 

55
 

 V
ĨN

H
 L

O
N

G
 

11
1.

20
0 

73
.4

00
 

18
4.

60
0 

27
9.

60
0 

0 
73

.3
75

 
0 

60
.8

25
 

0,
0 

10
0,

0 
0,

0 
21

,8
 

56
 

 C
Ầ

N
 T

H
Ơ

 
47

0.
00

0 
25

8.
70

0 
72

8.
70

0 
1.

74
7.

90
0 

71
.0

83
 

62
.2

30
 

13
3.

31
3 

51
9.

36
9 

15
,1

 
24

,1
 

18
,3

 
29

,7
 

57
 

 H
Ậ

U
 G

IA
N

G
 

  
72

.6
00

 
49

.7
00

 
17

9.
40

0 
0 

72
.5

62
 

0 
10

3.
06

3 
0,

0 
99

,9
 

0,
0 

57
,4

 

58
 

 S
Ó

C
 T

R
Ă

N
G

 
30

.5
00

 
11

.6
00

 
42

.1
00

 
10

0.
60

0 
10

.4
87

 
11

.6
32

 
22

.1
19

 
33

.7
50

 
34

,4
 

10
0,

3 
52

,5
 

33
,5

 

59
 

 A
N

 G
IA

N
G

 
  

11
8.

90
0 

10
1.

50
0 

42
0.

10
0 

0 
11

8.
91

9 
10

.8
30

 
27

7.
43

0 
0,

0 
10

0,
0 

10
,7

 
66

,0
 

60
 

 Đ
Ồ

N
G

 T
H

Á
P 

  
13

8.
20

0 
15

.0
00

 
54

9.
70

0 
0 

12
6.

51
6 

6.
00

0 
51

8.
20

0 
0,

0 
91

,5
 

40
,0

 
94

,3
 

61
 

 K
IÊ

N
 G

IA
N

G
 

  
54

.7
00

 
46

.1
00

 
38

5.
10

0 
0 

65
.3

33
 

42
.8

71
 

12
3.

57
2 

0,
0 

11
9,

4 
93

,0
 

32
,1

 

62
 

 B
Ạ

C
 L

IÊ
U

 
27

.0
00

 
98

.6
00

 
12

5.
60

0 
12

5.
60

0 
0 

78
.6

00
 

24
.9

49
 

24
.9

49
 

0,
0 

79
,7

 
19

,9
 

19
,9

 

63
 

 C
À

 M
A

U
 

  
86

.4
00

 
21

.0
00

 
14

5.
90

0 
0 

55
.6

60
 

9.
89

5 
66

.1
28

 
0,

0 
64

,4
 

47
,1

 
45

,3
 

G
hi

 c
hú

: 

  (
1)

 K
hô

ng
 b

ao
 g
ồm

 c
hê

nh
 lệ

ch
 1

70
.3

68
 tr

iệ
u 
đồ

ng
 g

iữ
a 

số
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
gi
ảm

 d
ư 

nợ
 n
ăm

 2
01

9 
là

 1
73

.1
37

 tr
iệ

u 
đồ

ng
 đ
ối

 v
ới

 k
ho
ản

 đ
ã 

nh
ận

 n
ợ 

cá
c 

nă
m

 tr
ướ

c,
 n

hư
ng

 k
hô

ng
 c

ó 
ph

át
 si

nh
 c

hi
 tr
ả 

nợ
 n
ăm

 2
01

9 

do
 b

àn
 g

ia
o 

ng
hĩ

a 
vụ

 n
ợ 

ch
o 

do
an

h 
ng

hi
ệp

, v
ới

 số
 tă

ng
 p

há
t s

in
h 

ch
i t

rả
 n
ợ 

nă
m

 2
01

9 
ch

o 
nh
ữn

g 
kh

oả
n 
đã

 tr
ả 

nợ
 c

ác
 n
ăm

 tr
ướ

c 
từ

 ứ
ng

 tr
ướ

c 
củ

a 
ng

ân
 sá

ch
 đ
ịa

 p
hư
ơn

g 
là

 2
.7

69
 tr

iệ
u 
đồ

ng
. 

(2
) K

hô
ng

 b
ao

 g
ồm

 2
72

.9
66

 tr
iệ

u 
đồ

ng
 số

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
tă

ng
 d
ư 

nợ
 tr

on
g 

nă
m

 2
01

9 
do

 n
hậ

n 
bà

n 
gi

ao
 n
ợ 

từ
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p,

 từ
 n

gâ
n 

sá
ch

 tr
un

g 
ươ

ng
 n

hư
ng

 k
hô

ng
 c

ó 
ph

át
 si

nh
 v

ay
 n
ăm

 2
01

9 



 
 CÔNG BÁO/Số 721 + 722/Ngày 20-8-2021 25 
 

 

Phụ lục V 
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 

(Kèm theo Nghị quyết số 22/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội) 
     Đơn vị tính: Triệu đồng  
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN  QUYẾT TOÁN   SO SÁNH (%) 

A B  1  2   3=2/1 

  TỔNG CHI NSTW (A+B+C+D) 1.019.599.001  1.121.272.588     

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NSĐP 211.450.762  211.280.762   99,9 

B CHI NSTW THEO LĨNH VỰC (1) 664.253.537  586.806.247   88,3 

I  Chi đầu tư phát triển 111.834.182  66.816.663   59,7 

II Chi dự trữ quốc gia 1.100.000  1.701.629   154,7 

III Chi trả nợ lãi 121.900.000  104.988.649   86,1 

IV Chi viện trợ 1.300.000  1.358.429   104,5 

V  Chi thường xuyên  413.050.085  411.940.877 (2) 99,7 

1 Chi quốc phòng  135.540.000  146.136.937   107,8 

2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 75.680.000  77.126.432   101,9 

3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 17.437.869  15.690.370   90,0 

4 Chi khoa học và công nghệ  9.858.130  9.126.378   92,6 

5 Chi y tế, dân số và gia đình 12.164.927  11.170.450   91,8 

6 Chi văn hóa thông tin 1.879.650  1.429.154   76,0 

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 2.065.000  1.714.421   83,0 

8 Chi thể dục thể thao 880.000  753.599   85,6 

9 Chi bảo vệ môi trường 1.801.608  627.475   34,8 

10 Chi các hoạt động kinh tế 25.295.677  23.056.033   91,1 

11 
Chi hoạt động của cơ quan QLNN, 
Đảng, đoàn thể 

45.309.817  44.414.665   98,0 

12 Chi đảm bảo xã hội  84.727.407  80.543.566   95,1 
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STT NỘI DUNG DỰ TOÁN  QUYẾT TOÁN   SO SÁNH (%) 

A B  1  2   3=2/1 

13 Chi thường xuyên khác 410.000  151.397     

VI Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 0  0     

VII Dự phòng NSTW (3) 3.352.890        

VIII Các nhiệm vụ chi khác  11.716.380  0     

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 
NĂM SAU    182.010.990     

D CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 
CHO NSĐP 143.894.702  141.174.589   98,1 

 
 Ghi chú:       
 (1)Bao gồm chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực, không bao gồm chi bổ sung có mục tiêu cho NSĐP. 
 (2) Bao gồm chi cải cách tiền lương. 

 
(3) Không bao gồm số bổ sung có mục tiêu cho NSĐP; số quyết toán của NSTW trong các lĩnh vực 

chi tương ứng. 
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Phụ lục VI 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  

VÀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 

(Kèm theo Nghị quyết số 22/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội) 

 
        Đơn vị tính: Triệu đồng  

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN 
 SO SÁNH QUYẾT 

TOÁN/DỰ TOÁN (%) STT NỘI DUNG 

NSNN NSTW(3) NSĐP(4) NSNN NSTW NSĐP  NSNN  NSTW  NSĐP 

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6  7=4/1   8=5/2 9=6/3 

                     

  TỔNG CHI NSNN 1.633.300.000 664.253.536 969.046.464 2.119.541.763 768.817.237 1.350.724.526     

I Chi đầu tư phát triển 431.540.210 111.834.182 319.706.028 421.845.054 66.816.663 355.028.391  97,8   59,7  111,0 

II Chi dự trữ quốc gia 1.100.000 1.100.000 0 1.701.629 1.701.629 0  154,7   154,7  

III Chi trả nợ lãi 124.884.000 121.900.000 2.984.000 107.064.712 104.988.649 2.076.063  85,7   86,1  69,6 

IV Chi viện trợ 1.300.000 1.300.000 0 1.358.429 1.358.429 0  104,5   104,5  

V Chi thường  xuyên (1) 1.040.575.790 424.766.464 615.809.326 994.581.912 411.940.877 582.641.035  95,6   97,0  94,6 

  Trong đó:                   

  
Chi giáo dục - đào 

tạo và dạy nghề  
244.835.000 17.437.869 227.397.131 237.767.285 15.690.370 222.076.915  97,1   90,0  97,7 

  
Chi khoa học và 

công nghệ  
12.825.000 9.858.130 2.966.870 12.426.666 9.126.378 3.300.288  96,9   92,6  111,2 

VI 
Chi bổ sung quỹ dự 

trữ tài chính  
100.000 0 100.000 341.213   341.213  341,2     341,2 

VII 
Dự phòng ngân 

sách (2) 
33.800.000 3.352.890 30.447.110             

VIII 
Các nhiệm vụ chi 

khác  
                  

IX 
Chi chuyển nguồn 

sang năm sau 
      592.648.814 182.010.990 410.637.824       

                     

 
Ghi chú:          

 (1) Đã bao gồm chi cải cách tiền lương.        

 (2) Số quyết toán nằm trong lĩnh vực.        

  (3) Không bao gồm bổ sung cho NSĐP.        

 (4) Bao gồm cả bổ sung từ NSTW.        
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